MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  NH 2023-2024 
TOÁN 11
	STT
	Đơn vị kiến thức
	Cấp độ câu hỏi
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	11111111       
1

	Giải phương trình lượng giác
	0.5
	0.5
	0
	0
	1

	2
	Cấp số nhân
	0.25
	0.25
	0.25
	0
	0.75

	3
	Cấp số cộng
	0
	0.25
	0
	0.5
	0.75

	4
	Tính giới hạn của hàm số  
	2
	0.75
	0.5
	0.25
	3.5

	5
	Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
	0.5
	0.25
	0.25
	0
	1

	6
	Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (cắt nhau hoặc song song ) 
	0.25
	0.25
	0
	0
	0.5

	
	Chứng minh đường thẳng // mặt phẳng
	0.25
	0.25
	0.25
	0
	0.75

	
	Chứng minh hai mặt phẳng song song
	0.25
	0.25
	0.5
	0
	1

	
	Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
	0
	0.25
	0.25
	0.25
	0.75

	Cộng
	4
	3
	2
	1
	10



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM     KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NH 2023 - 2024
   TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG			         MÔN TOÁN 11
								       Thời gian: 90 phút
				


Câu 1. (1đ) Giải các phương trình:


a/ 			b/ 

Câu 2. (0.75đ) Một loại vi khuẩn trong không khí cứ sau 30 phút lại nhân đôi một lần và có thể gây hại cho con người nếu số lượng vi khuẩn vượt quá 1000 con tính trên 100g thực phẩm. Hỏi sau 5 giờ kể từ khi xuất hiện con vi khuẩn đầu tiên thì việc sử dụng lượng thực phẩm nói trên có an toàn không nếu để trong không khí ?

Câu 3. (0.75đ) An hỏi Bình địa chỉ nhà thì Bình bảo rằng nhà của mình nằm trên một dãy phố có 49 căn nhà được đánh số liên tục bắt đầu từ 1, điều đặc biệt là tổng các số nhà phía trước nhà Bình bằng tổng các số nhà phía sau đó. An nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tìm được số nhà của Bình. Em hãy giúp An nhé!

Câu 4. (3.5đ) Tính các giới hạn:



   a/		  	 b/		 c/ 


   d/ 		e/ 


Câu 5. (1đ)  Cho   . Xét tính liên tục của f(x) tại x0 = -1

Câu 6. (3đ) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là tứ giác lồi có các cặp cạnh đối không song song. Các điểm M, N, Q lần lượt là trung điểm của SA, AC, AD.
   a/ Tìm giao tuyến của mp(SAC) và mp(SBD)
   b/ Chứng minh MN song song với mp(SBC)
   c/ Chứng minh mp(MNQ) song song với mp(SCD)
   d/ Tìm giao điểm của SB và mp(MNQ)

……Hết……


ĐÁP ÁN TOÁN 11- HK1 NH 2023 -2024

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	Câu 1
	
a/ 
	

	
	
 
	0.25

	
	

	0.25

	
	

	
	
b/ 
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	Câu 2
	 Cấp số nhân có: u1 = 1, q = 2
	0.25

	
	

	0.25

	
	Không an toàn vì số vi khuẩn lớn hơn 1000		
	0.25

	Câu 3
	Cấp số cộng có: u1 = 1, d = 1 
	0.25

	
	Gọi x là số nhà của Bình. Theo đề ta có pt:


	0.25

	
	

	





0.25

	Câu 4
	
a/
	

	
	
	
	0.25

	
	
		
	0.25

	
	

	0.25

	
	

	
	
b/
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	
	
c/ 
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0,25

	
	

	
	
   d/ 	
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	
	
e/ 
	

	
	

	0.25

	
	

	

	
	

	0.25

	
	
Vì:  
	0.25

	Câu 5
	
 . Xét tính liên tục của f(x) tại x0 = -1

	

	
	
  
	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	Từ (1), (2), (3) suy ra f(x) không liên tục tại -1	
	0.25

	Câu 6
	             [image: ]
	

	
	
a/ Tìm 
	

	
	

	0.25

	
	
Trong mp(ABCD), gọi 
	

	
	

	

	
	
Từ (1) và (2) suy ra 
	0.25

	
	b/ cm MN//(SBC) 
	

	
	

	0.25-0.25
0.25

	
	c/ cm (MNQ)//(SCD)
	

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	 Từ (1), (2) & (3) suy ra (MNQ) // (SCD)
	0.25

	
	

	

	
	 Xét (SBC) chứa SB
	0.25

	
	
Trong (ABCD), gọi 



Trong (SBC), gọi 
	
0.25

	
	
Suy ra 
	0.25
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